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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 113/2020/DS-PT 

Ngày: 05-06-2020 

“V/v tranh chấp hợp đồng  

    d n s   - va  t i sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Ngu  n  h      rinh; 

Ông Huỳnh  hanh Mỹ; 

Ông  rần Phước Hội 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n  h  Mộng  u ền -  hư ký  òa án nh n 

d n t nh  ồng  háp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: B  Ph m  h   hanh 

Hương-  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

Trong ngày 05 tháng 06 năm 2020 t i tr  s   òa án nh n d n t nh  ồng 

 háp xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số: 81/2020/TLPT-DS ngày 10 

tháng 02 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng   n s  – va  t i sản”. Do bản án 

d n s  sơ thẩm số: 49/2019/ DS-ST ngày 06 tháng 11 năm 2019 của  òa án nh n 

dân hu ện C b  kháng cáo  

 heo Qu ết đ nh đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số 131/2020/Q -PT ngày 

09 tháng 04 năm 2020, giữa: 

- Nguyên đơn: Ng n h ng thương m i cổ phần  ;  

  a ch : số 89, L, phường L, quận  , th nh phố H  

Người đ i diện theo pháp luật: Ông Ngô Ch  D- ch c v : Chủ t ch Hội 

đồng quản tr ; 

Người đ i diện theo ủ  qu ền: Ông     h nh  - ch c v : Ph  tổng giám 

đốc Công t   NHH quản lý t i sản Ng n h ng  MCP   - ki m Ph  giám đốc 

 hối pháp chế v   i m soát tu n thủ  

Người được ủ  qu ền l i: Ông Ngu  n   i A- sinh năm 1995; ch c v : 

Chu  n vi n tố t ng-  P Bank AMC;   a ch : tầng 2, số 96, Cao  hắng, Phường 

4, Quận 3,  P  HCM  

- Bị đơn:  Ph m  rúc L, sinh năm 1980;  

  a ch : Ấp 4, xã P, hu ện C, t nh  ồng  háp 

- Người kháng cáo: Ng n h ng  MCP  . 

NỘI DUN  VỤ  N 
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1. Nguyên đơn trình bày:  
Ngày 20/01/2017, Ng n h ng  MCP   c  cho ch  Ph m  rúc L va  số tiền 

100.000.000đ; thời h n va  24 tháng; lãi suất 31% - 33%/năm; m c đ ch va  ti u 

dùng (Căn c  theo giấ  đăng ký va  ti u dùng cá nh n, m  v  sử d ng t i khoản 

thanh toán, thẻ ghi nợ, d ch v  Ng n h ng điện tử ký ng   17/01/2017)  

 rong quá trình va , ch  L đã thanh toán cho Ng n h ng được số tiền vốn 

l  16 629 849đ, còn nợ l i 83 370 151đ; trả được số tiền lãi 19 143 984đ (cả vốn 

v  lãi t nh đến ng   31/8/2017). 

 u  nhi n, từ ng   31/8/2017 cho đến na  thì ch  L đã không th c hiện 

việc trả nợ số tiền còn l i (vốn + lãi) đúng như hai b n đã thỏa thuận ký kết v  

Ng n h ng đã nhiều lần   u cầu ch  L trả nợ nhưng L vẫn không trả  

Na  Ng n h ng   u cầu ch  Ph m  rúc L c  nghĩa v  trả cho Ng n h ng 

TMCP V số tiền vốn va  còn nợ l  83 370 15lđ v  lãi 94 952 950đ (t nh đến ng   

06/11/2019), tổng cộng l  178 323 101 đ v    u cầu t nh lãi phát sinh theo qu  

đ nh t i hợp đồng đã ký kết k  từ ng   07/11/2019 cho đến khi thanh toán xong 

nợ; không   u cầu xử lý gì về t i sản  Ngo i ra, Ng n h ng không   u cầu ha  

trình bày gì thêm. 

2. Bị đơn chị Ph m Trúc L: đã được  òa án tống đ t hợp lệ nhưng vắng 

mặt không c  lý do  

3. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: 

Chấp nhận một phần   u cầu kh i kiện của Ng n h ng  MCP    

- Buộc ch  Ph m  rúc L c  nghĩa v  trả cho Ng n h ng  MCP   số tiền 

120 136 943đ (Một trăm hai mươi triệu một trăm ba mươi sáu nghìn ch n trăm 

bốn mươi ba đồng)  

-  hông chấp nhận đối với   u cầu số tiền lãi 58 186 158đ (Năm mươi tám 

triệu một trăm tám mươi sáu nghìn một trăm năm mươi tám đồng)  

   từ ng   tiếp theo của ng   xét xử sơ thẩm cho đến khi thi h nh án 

xong, b n phải thi h nh án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

h nh án theo m c lãi suất qu  đ nh t i khoản 2  iều 468 của Bộ luật d n s   

-  ề án ph : 

+ Ch  Ph m  rúc L phải ch u 6 006 500đ tiền án ph  d n s  sơ thẩm  

+ Ng n h ng  MCP   phải ch u 2 909 000đ tiền án ph  d n s  sơ thẩm, 

nhưng được khấu trừ v o số tiền t m  ng án ph  Ng n h ng đã nộp 3 900 000đ 

theo bi n lai số 0003061 ng   10/7/2019 của Chi c c  hi h nh án d n s  hu ện 

Cao Lãnh; Ng n h ng được nhận số tiền còn l i l  991 000đ (Ch n trăm ch n 

mươi mốt nghìn đồng)  

- Các đương s  c  qu ền kháng cáo Bản án n   trong thời h n 15 (Mười 

lăm) ng   k  từ ng   tu  n án; các đương s  vắng mặt c  qu ền kháng cáo trong 

thời h n 15 (Mười lăm) ng   k  từ ng   bản án được tống đ t hợp lệ  

4. Sau khi xét xử sơ thẩm: Ng n h ng  MCP   kháng cáo bản án sơ thẩm, 

  u cầu cấp phúc thẩm chấp nhận to n bộ   u cầu kh i kiện của Ng n h ng  MCP 

V buộc ch  Ph m  rúc L phải thanh toán nga  một lần to n bộ nợ gốc v  nợ lãi t m 

t nh đến hết ng   06/11/2019 l  178 323 101 đồng, trong đ , tổng nợ gốc phải thanh 

toán l  83 370 151 đồng, tổng nợ lãi phải thanh toán t m t nh đến hết ng   

06/11/2019 l  94 952 950 đồng  Y u cầu thanh toán ng   01 lần sau khi bản án c  
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hiệu l c pháp luật  Ngo i ra, ch  Ph m  rúc L phải thanh toán cho  PBank tiền lãi 

phát sinh theo các qu  đ nh t i hợp đồng đã ký kết k  từ ng   07/01/2019 cho đến khi 

thanh toán xong. 

 - Ch  Ph m  rúc L phải ch u to n bộ án ph , ho n l i cho Ng n h ng  MCP   

số tiền t m  ng án ph  m  Ng n h ng Ng n h ng  MCP   đã nộp  

  5. Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người kh i kiện vẫn giữ ngu  n   u cầu kh i kiện; giữ ngu  n nội dung 

kháng cáo; 

- B  đơn vắng mặt không c  lý do;  

-   i diện  iện  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Người tiến h nh tố t ng v  người tham gia tố t ng đã th c hiện 

đúng qu  đ nh của Bộ luật tố t ng d n s  trong quá trình giải qu ết v  án v  t i 

phi n tòa phúc thẩm   

 ề nội dung:  ề ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận   u cầu kháng cáo của 

Ng n h ng  MCP  . Sửa nội dung qu ết đ nh của bản án sơ thẩm về phần lãi 

suất v  về án ph  d n s  sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa.  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N: 

[1]  ề tố t ng: 

Căn c  v o   u cầu kh i kiện của ngu  n đơn là Ng n h ng  MCP   đối 

với b  đơn là ch  Pham  rúc L nên Tòa án cấp sơ thẩm xác đ nh quan hệ tranh 

chấp của v  án là tranh chấp hợp đồng d n s  về hợp đồng va  t i sản phù hợp 

với qu  đ nh t i khoản 3  iều 26 Bộ luật tố t ng d n s   B  đơn trong v  án sinh 

sống ấp 4, xã P, hu ện C nên Tòa án hu ện C th  lý giải qu ết l  phù hợp với 

quy  t i khoản 1 điều 35 v  khoản 1 điều 39 Bộ luật tố t ng d n s ; 

[2]  ề nội dung: 

Xét   u cầu kháng cáo của Ng n h ng  MCP   về việc   u cầu  òa án 

cấp phúc thẩm xem xét sửa án sơ thẩm  Chấp nhận việc   u cầu số tiền lãi theo 

hợp đồng đã ký kết v  t nh lãi tiếp t c cho đến khi thi h nh xong   

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấ : 

-  iệc  òa án cấp sơ thẩm áp d ng theo bộ luật d n s  đ  điều ch nh lãi 

suất của Ng n h ng l  chưa phù hợp  B i vì, việc thỏa thuận cho va  của các tổ 

ch c t n d ng đối với cá nh n, tổ ch c được áp d ng theo luật chu  n ng nh, nếu 

trường hợp luật chu  n ng nh không qu  đ nh thì lúc đ  mới áp d ng đến Bộ luật 

d n s ; theo qu  đ nh t i điều 91 Luật các tổ ch c d ng c  qu  đ nh về lãi suất, 

ph  trong ho t động kinh doanh của các tổ ch c t n d ng thì các b n được qu ền 

thỏa thuận m c lãi suất cho va  ti u dùng d a tr n các  ếu tố: cung cầu vốn th  

trường, nhu cầu va  vốn v  m c độ t n nhiệm của khách h ng va    iều n   c ng 

phù hợp với qu  đ nh t i  hông tư 39/2016/  -NHNN (c  hiệu l c từ ng   

15/3/2017 đến na ) thì những khoản va  trung, d i h n, các Ng n h ng áp d ng 

m c lãi suất cho va  theo cơ chế thỏa thuận v  m i Ng n h ng c  m c lãi suất 

cho va  khác nhau theo từng đối tượng khách h ng  
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Do đ , việc Ng n h ng kháng cáo đối với phần lãi suất v  phần tiền án ph  

d n s  sơ thẩm l  c  căn c  n n được Hội đồng xét xử chấp nhận  Buộc ch  Ph m 

Trúc L phải c  nghĩa v  trả cho Ng n h ng  MCP   số tiền vốn va  l  

83 370 151đ; tiền lãi t m t nh đến ng   06/11/2019 l  94 952 950đ; tổng cộng 

tiền vốn, lãi (t m t nh đến ng   06/11/2019): 178 323 101đ (Một trăm bả  mươi 

tám triệu ba trăm hai mươi ba nghìn một trăm lẻ một đồng); 

Ch  Ph m  rúc L còn phải trả lãi tiếp t c theo hợp đồng hai b n đã ký kết 

cho đến khi trả nợ xong   

 ừ những ph n t ch tr n, Hội đồng xét xử xét thấ  cần sửa bản án d n s  

sơ thẩm đối với phần tu  n về lãi suất v  phần án ph  d n s  sơ thẩm   

Xét lời trình b   v  đề ngh  của đ i diện  iện ki m sát là hoàn toàn phù 

hợp  

Do chấp nhận   u cầu kháng cáo của Ng n h ng  MCP   n n Ng n h ng 

không phải ch u tiền án ph  phúc thẩm  Ho n trả cho Ng n h ng số tiền t m  ng án 

ph  phúc thẩm đã nộp  

Các nội dung còn l i của bản án không c  kháng cáo, kháng ngh  c  hiệu l c 

k  từ ng   hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

    các l  trên  

QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn c  khoản 3 điều 26, khoản 1  iều 35, khoản 1  iều 39,  iều 147, 

khoản 2 điều 308 Bộ luật tố t ng d n s  năm 2015;  iều 48 - Ngh  qu ết số 

326/2016/UB  QH14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban thường v  Quốc hội quy 

đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử d ng án ph  v  lệ ph  tòa án;  

1. Chấp nhận   u cầu kháng cáo của Ng n h ng  MCP  ; 

2. Sửa một phần qu ết đ nh của bản án d n s  sơ thẩm số 49/2019/DS-ST 

ngày 06/11/2019 của  òa án nhân dân hu ện C. 

 Tuyên xử:  

- Chấp nhận   u cầu kh i kiện của Ng n h ng  MCP    

- Buộc ch  Ph m  rúc L c  nghĩa v  trả cho Ng n h ng  MCP   số tiền 

vốn va  l  83 370 151đ; tiền lãi t m t nh đến ng   06/11/2019 l  94 952 950đ; 

tổng cộng tiền vốn, lãi (t m t nh đến ng   06/11/2019): 178 323 101đ (Một trăm 

bả  mươi tám triệu ba trăm hai mươi ba nghìn một trăm lẻ một đồng); 

Ch  Ph m  rúc L còn phải trả lãi tiếp t c theo hợp đồng hai b n đã ký kết 

cho đến khi trả nợ xong.  

-  ề án ph  d n s  sơ thẩm: 

+ Ch  Ph m  rúc L phải ch u 8 916 155đ tiền án ph  d n s  sơ thẩm  

+ Ng n h ng  MCP   được nhận l i tiền t m  ng án ph  Ng n h ng đã 

nộp 3 900 000đ theo bi n lai số 0003061 ng   10/7/2019 của Chi c c  hi h nh 

án d n s  hu ện C;  

-  ề án ph  phúc thẩm: 

Ng n h ng được nhận l i 300 000đ tiền t m  ng án ph  đã nộp theo biên lai 

số 0003533 ng   27/11/2019 của Chi c c thi h nh án hu ện C. 
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 rường hợp bản án, qu ết đ nh được thi h nh theo qu  đ nh t i  iều 2 Luật 

Thi h nh án d n s  thì người được thi h nh án d n s , người phải thi h nh án d n 

s  c  qu ền thỏa thuận thi h nh án,   u cầu thi h nh án, t  ngu ện thi h nh án hoặc 

b  cưỡng chế thi h nh án theo qu  đ nh t i các  iều 6, 7 v  9 Luật  hi h nh án d n 

s ; thời hiệu thi h nh án được th c hiện theo qu  đ nh t i  iều 30 Luật  hi  h nh 

án d n s   

Các phần còn l i của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng ngh  c  

hiệu l c pháp luật k  từ ng   hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc thẩm c  hiệu l c pháp luật k  từ ng   tu  n án /  

 
Nơi nhận: 
- Phòng G -    AND   nh; 

-   SND   nh; 

- TAND H. Cao Lãnh; 

- Chi c c  HADS H. Cao Lãnh; 

-  ương s ; 

- Lưu:   , HS A,  DS  

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

  Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


